Mẫu 2.1. Mẫu Báo cáo thành tích cho tập thể (Dành cho các đơn vị giảng dạy, nghiên cứu)
 
	TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
TÊN ĐƠN VỊ
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
........, ngày         tháng   năm 2014


 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
XÉT TẶNG DANH HIỆU ……… NĂM HỌC 2013 – 2014
(Áp dụng đối với các tập thể đề nghị xét tặng danh hiệu: Cờ thi đua cấp Bộ, 
Tập thể Lao động xuất sắc, Tập thể Lao động tiên tiến)
 
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình tác động đến công tác thi đua
1.1. Tình hình cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị:
- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị thuộc đối tượng bình xét thi đua:……., trong đó:
+ Số lượng cán bộ, công chức, viên chức đăng ký thi đua đầu năm học (tất cả các danh hiệu):
+ Số lượng cán bộ, công chức, viên chức chuyển đến trong năm học:
+ Số lượng cán bộ, công chức, viên chức đi học tập trung:
 - Số lượng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị không thuộc đối tượng bình xét thi đua:…… trong đó:
+ Số lượng cán bộ, công chức, viên chức về hưu trong năm học (trước thời điểm đơn vị tổ chức bình xét):
+ Số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị xử phạt hành chính hoặc bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên:
+ Số lượng cán bộ, công chức, viên chức có thời gian nghỉ làm việc trên 40 ngày (trừ một số trường hợp quy định tại Điều 9 Quy chế 596):
- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức chuyển đi trong năm học:
1.2. Những nhân tố tác động đến công tác thi đua của đơn vị:

a. Khó khăn:

b. Thuận lợi:
2. Một số nhiệm vụ chuyên môn chủ yếu được giao trong năm học:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Kết quả công tác chuyên môn
1.1. Những kết quả đạt được (căn cứ vào nhiệm vụ được giao của đơn vị. Các số liệu có so sánh với năm học trước liền kề).
a. Công tác giảng dạy
- Tổng số lớp đã tham gia giảng dạy:




+ Số lớp tập trung: 
 lớp


+ Số lớp tại chức: 

lớp

- Tổng số giờ giảng đã quy đổi, trong đó:


+ Tập trung:


giờ


+ Tại chức: 


giờ


+ Số giờ quy đổi: 

giờ


- Bình quân giờ giảng của 01 giảng viên

b. Công tác nghiên cứu khoa học 

- Số đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành (xếp loại đạt/khá/xuất sắc của từng cấp đề tài):

- Số đề tài nghiên cứu khoa học đang triển khai:

- Số đề tài nghiên cứu quá hạn ghi trong hợp đồng (nêu rõ thời gian quá hạn):

- Số sách, giáo trình, tập bài giảng đã biên soạn:

- Số bài viết đã được đăng tải trên sách, tạp chí chuyên ngành:

1.2. Những tồn tại và hạn chế.
1.3. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích.
1.4. Việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với đơn vị và Học viện.
Lưu ý: Các kết quả cần được thể hiện bằng số liệu cụ thể.
2. Công tác thi đua, khen thưởng
- Tổ chức thực hiện kế hoạch thi đua và đăng ký thi đua đầu năm học:
+ Số lượng cán bộ, công chức, viên chức đăng ký thi đua đầu năm học (tất cả các danh hiệu):
+ Phong trào thi đua của đơn vị đã tham gia (ghi cụ thể: tên phong trào, thời gian phát động, nội dung, kết quả đạt được, đề xuất khen thưởng điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới ...):
+ Cử người theo dõi công tác thi đua, khen thưởng:
- Tham gia lớp tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng (nếu có):
- Thực hiện góp ý với các văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng (nếu có):
- Đã thực hiện công khai, dân chủ nhằm giảm tính hình thức trong tổ chức hoạt động và bình xét danh hiệu thi đua ở đơn vị như thế nào?
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan, quy chế của Học viện; cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị chấp hành chế độ công tác, kỷ luật lao động, văn hóa công sở, tham dự các buổi họp, quy định nơi cư trú
4. Hoạt động cụ thể của tổ chức đảng, đoàn thể trong lãnh đạo, phối hợp trong công tác thi đua, khen thưởng năm học 2013 – 2014
III. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC TẶNG
1. Danh hiệu thi đua:
	Năm học  
	Danh hiệu thi đua

	2008 - 2009
	 

	2009 - 2010
	 

	2010 - 2011
	 

	2011 - 2012
	 

	2012 - 2013
	


2. Hình thức khen thưởng:
	Năm học
	Hình thức khen thưởng

	2008 - 2009
	 

	2009 - 2010
	 

	2010 - 2011
	 

	2011 - 2012
	 

	2012 - 2013
	


 IV. KẾT QUẢ BÌNH XÉT DANH HIỆU NĂM HỌC 2013 - 2014 TẠI ĐƠN VỊ
- Số lượng cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến:
- Số lượng cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở:
- Đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua của tập thể:
- Tổ chức đảng đơn vị đề nghị Đảng uỷ cấp trên xét tặng danh hiệu:
- Công đoàn đơn vị đề nghị Công đoàn cấp trên xét tặng danh hiệu:
V. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ (nếu có)
 
	CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên)
 
 
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên)
 
 
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐKTĐV


 
Mẫu 2.2. Mẫu Báo cáo thành tích cho tập thể (Dành cho khối các đơn vị chức năng)
 
	TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP
TÊN ĐƠN VỊ
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
........, ngày         tháng   năm 2014


 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
XÉT TẶNG DANH HIỆU ……… NĂM HỌC 2013 – 2014
(Áp dụng đối với các tập thể đề nghị xét tặng danh hiệu: Cờ thi đua cấp Bộ, 
Tập thể Lao động xuất sắc, Tập thể Lao động tiên tiến)
 
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình tác động đến công tác thi đua
1.1. Tình hình cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị:
- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị thuộc đối tượng bình xét thi đua:……., trong đó:
+ Số lượng cán bộ, công chức, viên chức đăng ký thi đua đầu năm học (tất cả các danh hiệu):
+ Số lượng cán bộ, công chức, viên chức chuyển đến trong năm học:
+ Số lượng cán bộ, công chức, viên chức đi học tập trung:
 - Số lượng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị không thuộc đối tượng bình xét thi đua:…… trong đó:
+ Số lượng cán bộ, công chức, viên chức về hưu trong năm học (trước thời điểm đơn vị tổ chức bình xét):
+ Số lượng cán bộ, công chức, viên chức bị xử phạt hành chính hoặc bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên:
+ Số lượng cán bộ, công chức, viên chức có thời gian nghỉ làm việc trên 40 ngày (trừ một số trường hợp quy định tại Điều 9 Quy chế 596):
- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức chuyển đi trong năm học:
1.2. Những nhân tố tác động đến công tác thi đua của đơn vị:

a. Khó khăn:

b. Thuận lợi:
2. Một số nhiệm vụ chuyên môn chủ yếu được giao trong năm học:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Kết quả công tác chuyên môn
1.1. Những kết quả đạt được (căn cứ vào nhiệm vụ được giao của đơn vị. Các số liệu có so sánh với năm học trước liền kề).
a. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ:
b. Công tác nghiên cứu khoa học:
- Số đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành (xếp loại đạt/khá/xuất sắc của từng cấp đề tài):

- Số đề tài nghiên cứu khoa học đang triển khai:

- Số đề tài nghiên cứu quá hạn ghi trong hợp đồng (nêu rõ thời gian quá hạn):

- Số sách, giáo trình, tập bài giảng đã biên soạn:

- Số bài viết đã được đăng tải trên sách, tạp chí chuyên ngành:

1.2. Những tồn tại và hạn chế.
1.3. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích.
1.4. Việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ đối với đơn vị và Học viện.
Lưu ý: Các kết quả cần được thể hiện bằng số liệu cụ thể.
2. Công tác thi đua, khen thưởng
- Tổ chức thực hiện kế hoạch thi đua và đăng ký thi đua đầu năm học:
+ Số lượng cán bộ, công chức, viên chức đăng ký thi đua đầu năm học (tất cả các danh hiệu):
+ Phong trào thi đua của đơn vị đã tham gia (ghi cụ thể: tên phong trào, thời gian phát động, nội dung, kết quả đạt được, đề xuất khen thưởng điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới ...):
+ Cử người theo dõi công tác thi đua, khen thưởng:
- Tham gia lớp tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng (nếu có):
- Thực hiện góp ý với các văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng (nếu có):
- Đã thực hiện công khai, dân chủ nhằm giảm tính hình thức trong tổ chức hoạt động và bình xét danh hiệu thi đua ở đơn vị như thế nào?
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan, quy chế của Học viện; cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị chấp hành chế độ công tác, kỷ luật lao động, văn hóa công sở, tham dự các buổi họp, quy định nơi cư trú
4. Hoạt động cụ thể của tổ chức đảng, đoàn thể trong lãnh đạo, phối hợp trong công tác thi đua, khen thưởng năm học 2013 – 2014
III. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC TẶNG
1. Danh hiệu thi đua:
	Năm học  
	Danh hiệu thi đua

	2007 - 2008
	 

	2008 - 2009
	 

	2009 - 2010
	 

	2010 - 2011
	 

	2011 - 2012
	 


2. Hình thức khen thưởng:
	Năm học
	Hình thức khen thưởng

	2007 - 2008
	 

	2008 - 2009
	 

	2009 - 2010
	 

	2010 - 2011
	 

	2011 - 2012
	 


 IV. KẾT QUẢ BÌNH XÉT DANH HIỆU NĂM HỌC 2013 - 2012 TẠI ĐƠN VỊ
- Số lượng cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến:
- Số lượng cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở:
- Đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua của tập thể:
- Tổ chức đảng đơn vị đề nghị Đảng uỷ cấp trên xét tặng danh hiệu:
- Công đoàn đơn vị đề nghị Công đoàn cấp trên xét tặng danh hiệu:
V. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ (nếu có)
 
	CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên)
 
 
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
 
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐKTĐV


